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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2023

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 931/2023/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: Chi nhánh TP Hồ Chí Minh-công ty CP Dược Việt Y
Địa chỉ: AA9 Đường Thất Sơn, Cư Xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 
Minh
Điện thoại: 0949191935                                   Fax: 
Email: thuynhan.1972@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Prost – TLT Men;; do:  
CÔNG TY TNHH BÁCH THẢO DƯỢC
Địa chỉ: Lô Q-6, Khu Công Nghiệp Tràng Duệ, Thuộc Khu Kinh Tế Đình Vũ – Cát Hải, 
Xã An Hòa, Huyện An Dương, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số TCCS DVY01-1:2022/BTD, ký ngày 07 tháng 12 năm 2022
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 2/2022/5801383762-002-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: Chi nhánh TP Hồ Chí Minh-công ty CP Dược Việt Y
      Địa chỉ: AA9 Đường Thất Sơn, Cư Xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 
Minh

Điện thoại: 0949191935 Fax: 

E-mail: thuynhan.1972@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 5801383762-002
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Prost – TLT Men
      2. Thành phần: 

   Trong mỗi viên nang cứng có chứa:
   137,6mg cao khô chiết xuất từ 1376mg hỗn hợp thảo mộc:
   - Trư linh (Polyporus umbellatus) 225mg
   - Trạch tả (Alisma orientalis) 225mg
   - Kim ngân hoa (Lonicera japonica) 215mg
   - Phục linh (Poria cocos) 190mg
   - Bạch truật (Atractylodes macrocephala) 150mg
   - Xa tiền (Plantago major) 107mg
   - Câu kỷ tử (Lycium barbarum) 64mg
   - Thất diệp nhất chi hoa (Paris polyphyllae) 54mg
   - Nam hoàng bá (Oroxylum indicum) 54mg
   - Liên kiều (Forsythia suspensa) 43mg
   - Hồng hoa (Carthamus tinctorius) 43mg
   - Nhục quế (Cinnamomum cassia) 6mg
   90,6mg cao chiết xuất từ 906mg hỗn hợp:
   - Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium) 750mg
   - Náng hoa trắng (Crinum asiaticum) 156mg
   Phụ liệu: vỏ nang (gelatin), chất chống đông vón (talc, magnesium stearate, calcium 
carbonate), chất bảo quản (sodium benzoate).

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



MA HO SO: 22.10.20.214174.DKCB

1  Trư linh (Polyporus umbellatus)  Định tính  Dương tính
2  Trạch tả (Alisma orientalis)  Định tính  Dương tính
3  Kim ngân hoa (Lonicera japonica)  Định tính  Dương tính
4  Phục linh (Poria cocos)  Định tính  Dương tính
5  Bạch truật (Atractylodes macrocephala)  Định tính  Dương tính
6  Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium)  Định tính  Dương tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng được in trên hộp.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong lọ PVC/PP/HDPE/PET/thủy tinh hoặc vỉ 
Alu-Alu/Alu-PVC; bên ngoài là hộp giấy cứng đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 
theo quy định của Bộ Y tế.
   - Quy cách đóng gói:
   Dạng bào chế: viên nang cứng
   Khối lượng trung bình viên: 600mg ± 7,5% (cả vỏ nang)
   Lọ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 viên. Hộp 1 lọ, 2 lọ.
   Hộp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vỉ. Vỉ 5 viên, 10 viên.
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   CÔNG TY TNHH BÁCH THẢO DƯỢC
   Địa chỉ: Lô Q-6, Khu Công Nghiệp Tràng Duệ, Thuộc Khu Kinh Tế Đình Vũ – Cát Hải, Xã 
An Hòa, Huyện An Dương, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số TCCS DVY01-1:2022/BTD, ký ngày 07 tháng 12 năm 2022

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2023

CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH-CÔNG TY CP DƯỢC 
VIỆT Y

ATTP_CK_1_1

Ký bởi: CHI NHANH TP HO CHI MINH - CONG TY CP DUOC VIET Y

Thời gian ký: 11/01/2023 17:05:32
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Nguyễn Thụy Nhân
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